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KẾ HOẠCH 

 Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 

 

 A. Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2024: 

Căn cứ kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của 

UBND xã Cẩm Tân về kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động 

vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024. 8/8 

thôn đã tổ chức triển khai kế hoạch của UBND xã. Kết quả đạt được cụ thể như 

sau: 

1.Kết quả: 

- Tiêm phòng vác xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò được 340con/ 415 

con đạt 81,92% KH; có 2 thôn tiêm đạt tỷ lệ KH giao là Trung Hà và Do Trung. 

- Tiêm phòng vắc xin dịch tả và tụ dấu cho đàn lợn: Tiêm được 120/162 

con đạt 74,07% KH; 

- Tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho đàn chó: Tiêm được 409con/454 con, 

đạt 90% KH; Có 3 thôn tiêm đạt tỷ lệ KH giao là Do Trung, Phiến Thôn và Phúc 

Mỹ. 

- Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm: Tiêm được 1.015 liều đạt 35% KH. 

Trong công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024 các thôn đều thực hiện theo kế 

hoạch của UBND xã, chất lượng tiêm phòng được đảm bảo, cấp ủy, chính quyền 

đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo do vậy kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2024 đối với 

đàn Chó và đàn trâu bò đạt tỷ lệ khá, tuy nhiên tiêm cho đàn gia cầm các thôn 

không đạt yêu cầu.  

2.Hạn chế tồn tại: 

- Khâu tuyên truyền còn hạn chế, dẫn đến ý thức chấp hành pháp lệnh thú 

y của người dân chưa nghiêm túc.  

- Việc thống kê tổng đàn của các thôn chưa chính xác, thấp hơn tổng đàn 

thực tế, dẫn đến không đánh giá đúng kết quả tiêm phòng và ảnh hưởng đến 

công tác phòng chống dịch. 

 B. Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2024: 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, UBND xã 

Cẩm Tân xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm 

phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024, với những nội dung như sau: 

I.Mục đích yêu cầu: 

 1.Mục đích: 

Chủ động phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh đối với đàn gia súc, 

gia cầm; khống chế dập tắt dịch bệnh khi còn ở diện hẹp, sẵn sàng ứng phó 

nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh trong chăn nuôi và bảo vệ sức 

khỏe người dân. 

 2.Yêu cầu: 



 - Tiêm phòng hoàn thành chỉ tiêu giao trong diện tiêm, đảm bảo công tác 

tiêm phòng nhanh, gọn và đúng quy trình kỹ thuật. 

 - Chỉ tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm khi chuẩn bị đầy đủ 

vắc xin, vật tư, dụng cụ. Lực lượng tham gia công tác tiêm phòng phải là người 

có chuyên môn và được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công tác 

tiêm phòng. 

 - Thực hiện tốt giám sát dịch bệnh, phát hiện chính xác, kịp thời tình hình 

dịch bệnh, áp dụng các biện pháp khống chế dịch bệnh có hiệu quả và đúng theo 

quy định của pháp luật. 

 Đảm bảo an toàn cho người và động vật trong quá trình thực hiện phòng 

chống dịch. 

 II.Nội dung: 

 1.Công tác tuyên truyền: 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kịp thời, để mọi 

người hiểu tính chất nguy hiểm về các dịch bệnh động vật và thực hiện các biện 

pháp phòng chống. 

Tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của 

thôn để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong công tác 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác kiểm soát giết mổ và vệ 

sinh thú y. 

2.Thời gian tiêm phòng: 

 Tiêm trong tháng 9 năm 2024: 

Sau thời gian tiêm phòng trên, tổ chức tiêm bổ sung, tiêm vét cho gia súc, 

gia cầm chưa được tiêm phòng và số gia súc, gia cầm mới phát sinh trên địa bàn. 

III. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng: 

1. Đối với đàn trâu, bò: Tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng 

(LMLM), tiêm vắc xin tụ huyết trùng (THT) trên địa bàn toàn xã.  

2. Đối với đàn lợn: 

Tiêm phòng vắc xin dịch tả, vắc xin tụ dấu cho đàn lợn trên địa bàn toàn 

xã.  

3. Đối với đàn chó: Tiêm phòng bệnh dại cho toàn bộ chó thuộc diện tiêm 

phòng.  

4.Đối với gia cầm: 

Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, bệnh newcatsle, dịch tả vịt, 

tụ huyết trùng gia cầm trên địa bàn toàn xã. 

5.Giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm: 

Chủ hộ có vai trò quan trọng trong phát hiện dịch bệnh, khai báo với cán 

bộ thú y xã, báo cáo UBND xã để xử lý khi dịch còn ở diện hẹp. 

Khi phát hiện dịch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán chính xác và 

áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. 

Trang bị phòng hộ cho những người làm việc, tiếp xúc với các khu vực 

nghi có dịch và những người tham gia phòng chống dịch. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

- Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm của xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Phân công 



các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp các thôn trong công tác tiêm phòng đợt 2 

năm 2024. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, 

qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị mở rộng để nhân dân tự giác trong công 

tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm như: Luật 

thú y năm 2015; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, những tác hại do dịch 

bệnh trong chăn nuôi gây ra để nhân dân tự giác, tuân thủ các quy định phòng 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của 

xã trực tiếp đến đơn vị được phân công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, chịu 

trách nhiệm về kết quả của đơn vị được phân công phụ trách trước Trưởng ban 

chỉ đạo xã. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã vận 

động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 đạt hiệu quả cao./. 
Nơi nhận: 

- Phòng NN&PTNT; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- 8 thôn; 

- Ban chỉ đạo xã 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu NN. 
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